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1 SP2M002 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 25/11/2000  001300034292 3.50 3.00 2.50 9.00

2 SP2M004 TRỊNH THỊ BÍCH HỒNG Nữ 18/12/2000  051070324 3.75 2.75 2.50 9.00

3 SP2M008 LÒ THỊ KIM Nữ 29/7/2000  040905412 3.50 2.50 2.50 8.50

4 SP2M009 NGUYỄN THỊ LAN Nữ 8/3/2000  091920462 3.25 2.50 2.50 8.25

5 SP2M010 HOÀNG THỊ NGỌC LAN Nữ 3/9/2000  164676812 3.25 2.75 2.50 8.50

6 SP2M011 NÔNG THỊ HƯƠNG LY Nữ 5/10/2000  082378673 4.00 3.00 2.75 9.75

7 SP2M012 BÙI THỊ NA Nữ 28/2/2000  113750398 3.25 2.75 2.50 8.50

8 SP2M015 HOÀNG THỊ KIM OANH Nữ 19/6/2000  061124438 3.25 2.50 2.50 8.25

9 SP2M016 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Nữ 27/9/2000  001300028230 3.50 3.00 2.50 9.00

10 SP2M017 VỪ THỊ PHƯỢNG Nữ 28/1/2000  040907011 3.25 2.50 2.50 8.25

11 SP2M019 GIÀNH THỊ SINH Nữ 10/7/2000  040687029 3.25 2.75 2.50 8.50

12 SP2M021 NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 7/10/2000  026300006603 3.00 2.75 2.50 8.25

13 SP2M022 LÊ HUYỀN TRANG Nữ 9/11/2000  026300006338 3.75 3.00 2.75 9.50

14 SP2M024 BÙI LAN VI Nữ 1/12/2000  001300025656 3.75 3.00 2.75 9.50

15 SP2M025 CHU THỊ DIỆU NHI Nữ 13/11/2000 040494985 3.25 2.50 2.50 8.25

Ấn định danh sách này có: 15 người.
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